
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HK
đóng 

HP

1 22511DD0243 Võ Đoàn Kim Thoa CT22DD1 9,6 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 26 12 079193010383 1033421772 4.896.000 kiểm tra tk

2 22511DD0128 Kiều Công Thạch CT22DD1 9,1 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 28 14 074207005560 1033421624 5.712.000 kiểm tra tk

3 22511OT0008 Trần Thế Mẫn CT22OT1 9 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 30 16 060099001783 0421000547600 5.712.000 kiểm tra tk

4 22511DD0251 Lê Thanh Phong CT22DD1 8,5 Giỏi 80 Tốt Giỏi 28 14 079207024993 1033417450 5.236.000 kiểm tra tk

5 22511DD0163 Đoàn Thiên Tài CT22DD1 8,4 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 28 14 091207003665 1033421744 5.236.000 kiểm tra tk

6 22511OT0011 Qua Đình Long CT22OT1 8,2 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 30 16 060200009745 0001027547767 5.236.000 kiểm tra tk

7 22511OT0253 Nguyễn Mai Hương CT22OT2 8,5 Giỏi 74 Khá Khá 29 15 070206004238 1033458605 4.760.000 kiểm tra tk

8 22511OT0017 Đặng Thanh Phong CT22OT1 8,1 Giỏi 70 Khá Khá 30 16 087207005319 1032027114 4.760.000 kiểm tra tk

9 22511OT0056 Nguyễn Đăng Khoa CT22OT1 7,5 Khá 90 Xuất sắc Khá 30 16 080207004958 1032023632 4.760.000 kiểm tra tk

10 23511QN0171 Trần Chi Linh CT23DN1 8,8 Giỏi 82 Tốt Giỏi 15 15 058199000025 1014197674 5.236.000 kiểm tra tk

11 23511DD0004 Bùi Thanh Thủy CT23DD1 8,2 Giỏi 81 Tốt Giỏi 16 16 079301025215 1037441271 5.236.000 kiểm tra tk

12 23511QN0105 Nguyễn Thị Kim Quyên CT23DN1 8,1 Giỏi 85 Tốt Giỏi 15 15 082308003008 1040106381 5.236.000 kiểm tra tk

13 23511QN0055 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa CT23DN1 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 079302012927 1041224851 5.159.000 kiểm tra tk

14 23511QN0175 Nguyễn Tuyết Nhi CT23DN1 8,8 Giỏi 72 Khá Khá 15 15 079308025263 1040273695 4.690.000 kiểm tra tk

15 23511OT0002 Mai Thành Phi CT23OT2 8,7 Giỏi 70 Khá Khá 14 14 049203011683 1041225371 4.760.000 kiểm tra tk

16 23511OT0194 Ngô Minh Đạo CT23OT2 8,7 Giỏi 70 Khá Khá 14 14 068201011116 1041225875 4.760.000 kiểm tra tk

17 23511OT0170 Huỳnh Gia Điền CT23OT1 8 Giỏi 73 Khá Khá 14 14 087208002136 1042143189 4.760.000 kiểm tra tk

18 23511OT0132 Dương Trung Hiếu CT23OT1 7,8 Khá 80 Tốt Khá 14 14 068207008945 1041224914 4.760.000 kiểm tra tk

19 23511QN0107 Trần Thanh Tùng CT23DN1 7,6 Khá 82 Tốt Khá 15 15 079208011473 1039697815 4.690.000 kiểm tra tk

20 23511QN0116 Hồ Hồng Vy CT23DN1 7,5 Khá 92 Xuất sắc Khá 15 15 093308000389 1041225109 4.690.000 kiểm tra tk

21 23511QN0077 Trần Quỳnh Ý Nhi CT23DN1 7,5 Khá 88 Tốt Khá 15 15 079308042492 1042827223 4.690.000 kiểm tra tk

22 23511QN0172 Nguyễn Minh Lộc CT23DN1 7,5 Khá 84 Tốt Khá 15 15 096208011484 1041226090 4.690.000 kiểm tra tk

23 23511QN0182 Phan Vũ Hoàng Nhi CT23DN1 7,5 Khá 79 Khá Khá 15 15 077308006880 1041199428 4.690.000 kiểm tra tk

24 23511OT0160 Lê Nguyễn Đình Nam CT23OT2 7,4 Khá 73 Khá Khá 14 14 040208022109 1041226072 4.760.000 kiểm tra tk

25 23511OT0015 Phạm Ngọc Tiên CT23OT2 7,3 Khá 73 Khá Khá 14 14 051206004096 1042142505 4.760.000 kiểm tra tk

Tổng cộng danh sách này có 25 HS.
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHÍNH THỨC
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
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HSSV kiểm tra thông tin Số CMND/CCCD, Số Tài khoản… và phản hồi sai sót về Phòng CTCT-HSSV đến hết 16h00 ngày 24/06/2024
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